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1 24205102447  Nguyễn Thanh  Ngân 26/06/1999 Quảng Nam 26TYC7 Thi ghép

2 2320664238  Võ Thị Quỳnh  Như 27/02/1999 Quảng Trị 27CBN1 Hoãn T12/21

3 2120534446  Nguyễn Hương  Loan 21/11/1996 Nghệ An 27CHT1 Hoãn T12/21

4 24205208771  Trần Thị Tú  Anh 25/08/2000 Gia Lai 27CHT2 Hoãn T12/21

5 24205211697  Lê Thị Hồng  Ngọc 22/11/2000 Quảng Trị 27CHT2 Thi ghép

6 24205212021  Phan Thị Yến  Nhi 21/04/2000 Quảng Nam 27CHT2 Hoãn T12/21

7 24203115745  Lê Thị Ngọc  Hiếu 10/10/2000 Gia Lai 27CSC1 Hoãn T12/21

8 24207104346  Nguyễn Bích  Phương 03/03/2000 Bình Định 27CSC1 Hoãn T12/21

9 24207104219  Hồ Thị Lan  Anh 19/12/2000 Đà Nẵng 27CYC1 Thi ghép

10 24202216612  Thái Thị  Hoài 30/10/2000 Ninh Thuận 27CYC1 Hoãn T12/21

11 2121534423  Nguyễn Hồ Minh  Hoàng 17/10/1997
Buôn Ma

Thuột
27CYC1 Hoãn T12/21

12 2121534403  Hứa Tuấn  Kiệt 17/03/1997 DakLak 27CYC1 Hoãn T12/21

13 2120534424  Đào Huệ  Linh 14/10/1997 Thanh Hóa 27CYC1 Hoãn T12/21

14 2121539909  Lại Quang  Nhân 03/08/1997 An Giang 27CYC1 Hoãn T12/21

15 24207206117  Thân Thị Hoàng  Vy 26/02/2000 Quảng Nam 27CYC2 Hoãn T12/21

16 24217105185  Trần Ngọc  Duy 10/11/2000 Gia Lai 27SBN1 Hoãn T12/21

17 24207107222  Trần Thị Thanh  Thúy 04/12/2000 Đắk Lắk 27SHT1 Hoãn T12/21

18 24202502441  Phạm Thị Thanh  Huyền 02/02/2000 Quảng Bình 27SYC1 Hoãn T12/21

19 24212205150  Nguyễn Thành  Nam 25/02/2000 Đà Nẵng 27SYC1 Hoãn T12/21

20 24207207379  Đỗ Dư  Hiếu 09/06/2000 Ninh Thuận 27TBN1 Hoãn T12/21

21 24205206531  Hồ Thị Thanh  Hiền 09/04/2000 Quảng Nam 27TBN2 Hoãn T12/21

22 24203116319  Cao Thùy  Linh 27/08/2000 Nghệ An 27TBN2 Hoãn T12/21

23 24205207115  Hồ Thị Trúc  Linh 07/11/2000 Quảng Nam 27TBN2 Hoãn T12/21

24 24205216200  Nguyễn Thị Hoài  Linh 06/03/2000 Kon Tum 27TBN2 Hoãn T12/21
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1 24207210941  Đoàn Thị Thảo  Linh 14/05/2000 Quảng Nam 27TBN2 Hoãn T12/21

2 24218711527
 Nguyễn Trọng
Phương

 Nam 19/02/2000 Đắk Lắk 27TBN2 Hoãn T12/21

3 24203204780  Võ Thị  Ngọc 20/05/1999 Quảng Trị 27TBN2 Hoãn T12/21

4 24205112027  Phạm Ý  Nhi 08/01/2000 Bình Định 27TBN2 Hoãn T12/21

5 24207212002  Nguyễn Thị Yến  Nhi 01/03/2000 Quảng Nam 27TBN2 Hoãn T12/21

6 23205211055  Lê Bùi Lan  Phương 29/09/1998 Quảng Nam 27TBN2 Hoãn T12/21

7 24205212630  Đỗ Trúc  Quỳnh 21/01/2000 Bình Định 27TBN2 Hoãn T12/21

8 24218716882  Nguyễn Như  Tài 14/04/1997 Gia Lai 27TBN2 Hoãn T12/21

9 24202113458  Nguyễn Thị  Thùy 24/04/2000 Hà Tĩnh 27TBN2 Hoãn T12/21

10 24205108174  Phạm Thị Thanh  Hương 01/06/2000 Kon Tum 27TBN4 Hoãn T12/21

11 24205112633  Đinh Thụy Diễm  Quỳnh 12/10/2000 Quảng Ngãi 27TBN4 Hoãn T12/21

12 24205110819  Đỗ Thị Quỳnh  Lâm 02/06/2000 Bình Định 27TBN5 Hoãn T12/21

13 24217104864  Nguyễn Quang  Huy 28/12/1999 Quảng Nam 27THT1 Hoãn T12/21

14 24202615723  Lưu Yến  Nhi 24/02/2000 Thanh Hóa 27THT1 Hoãn T12/21

15 24202102324  Nguyễn Thị Hoàng  Thư 01/11/2000 Quảng Nam 27THT1 Thi ghép

16 24207100680  Trịnh Thị Kiều  Diễm 27/11/2000 Phú Yên 27THT3 Hoãn T12/21

17 24215210208  Nguyễn Việt  Hoàng 06/06/2000 Bình Định 27THT3 Hoãn T12/21

18 24205101695  Nguyễn Hoài  Phương 13/12/2000 Bình Định 27THT3 Hoãn T12/21

19 24207201020  Nguyễn Hà Bảo  Hân 16/05/2000 Kon Tum 27THT4 Hoãn T12/21

20 24207202683  Tôn Nữ Minh  Khuyên 09/12/2000
Thừa Thiên

Huế
27THT4 Hoãn T12/21

21 24217205902  Nguyễn Hoàng  Lam 21/11/2000 Quảng Bình 27THT4 Hoãn T12/21

22 2120534420  Hoàng Thị Thảo  Chinh 27/08/1996 Nghệ An 27TSC1 Hoãn T12/21

23 2120534445  Trần Thị Ngọc  Diễm 08/06/1997 Bình Định 27TSC1 Hoãn T12/21
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1 2120534430  Võ Thị Minh  Đức 19/07/1997 Gia Lai 27TSC1 Hoãn T12/21

2 24203203839  Võ Thị Ý  Nhi 25/06/2000 Bình Định 27TSC1 Hoãn T12/21

3 24202105361  Bùi Thị  Hạnh 25/11/2000 Kon Tum 27TSC2 Hoãn T12/21

4 24202105364  Phạm Thị Thanh  Hiền 15/08/2000 Kon Tum 27TSC2 Hoãn T12/21

5 24203204766  Đặng Thị Ánh  Hoa 09/01/2000 Quảng Nam 27TSC2 Hoãn T12/21

6 24203300118  Phạm Thị  Huệ 14/04/1999 Quảng Nam 27TSC2 Hoãn T12/21

7 24205206523  Nguyễn Thị  Lắm 10/02/2000 Bình Định 27TSC3 Hoãn T12/21

8 24205206542  Võ Trần Ngọc  Thảo 01/04/2000 Phú Yên 27TSC3 Hoãn T12/21

9 2321529115  Trần Đức  Thịnh 13/05/1999 DakLak 27TSC3 Hoãn T12/21

10 2121536776  Võ Minh  Hoàng 03/10/1997 Gia Lai 27TYC1 Hoãn T12/21

11 2121534402  Đào Quốc  Huy 16/09/1996 Gia Lai 27TYC1 Hoãn T12/21

12 2121534405  Nguyễn Châu Nhật  Huy 28/06/1997 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

13 2121534417  Lê Ngọc  Khánh 02/09/1997 Thanh Hóa 27TYC1 Hoãn T12/21

14 2121534448  Nguyễn Dương  Khôi 31/08/1997 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

15 2120534388  Đặng Hoàng Bảo  Khương 10/02/1997 Gia Lai 27TYC1 Hoãn T12/21

16 2121534454  Bùi Nguyên  Kỳ 10/12/1996 Đà Nẵng 27TYC1 Hoãn T12/21

17 2120534400  Nguyễn Lê Hoàng  Linh 22/11/1997 Kon Tum 27TYC1 Hoãn T12/21

18 2121534422  Nguyễn Giao  Linh 13/01/1993 Nghệ An 27TYC1 Hoãn T12/21

19 2121534443  Huỳnh Thái  Long 15/11/1997 Hà Nam 27TYC1 Hoãn T12/21

20 2121534459  Nguyễn Gia  Luật 03/01/1997 Đà Nẵng 27TYC1 Hoãn T12/21

21 2121534401  Huỳnh Dương  Minh 04/05/1997 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

22 24207100816  Nguyễn Thị Thảo  Nguyên 13/10/2000 Đắk Lắk 27TYC2 Hoãn T12/21

23 24207107575  Lê Thị Kim  Liên 04/06/2000 Quảng Trị 27TYC5 Hoãn T12/21

24 24216116391  Trần Công  Minh 22/07/2000 Quảng Nam 27TYC5 Hoãn T12/21

25 24205412162  Võ Thị Mỹ  Nhung 08/07/2000 Phú Yên 27TYC5 Hoãn T12/21
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